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UBND TỈNH THÁ



NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯOỈNG NĂM 2022
toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)



Biểu số 62/CK-NSNN



Đơn vị: Triệu đồng
s Dự* Quyết



So sánh
r Nội dung (1) toán toán



T (%)
A B I 2 3=2/1



A TỎNG NGUỒN THU NSĐP 15.192.499 30.423.110 200,3



I Thu NSĐP đuọc hưỏng theo phân cấp 7.246.830 10.294.084 142,0



1 Thu NSĐP hưởng 100% 3.595.880 6.068.585



2 Thu NSĐP hường từ các khoản thu phân chia 3.650.950 4.225.499



II Thu bỗ sung từ ngân sách cấp trên 7.945.669 16.570.753



1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 6.478.011 12.226.057



2 Thu bổ sung có mục tiêu 1.467.658 4.344.696



III Thu từ ngân sách cấp dưól nộp lên 5.250



IV Thu kết dir 76.020



V Thu chuyển nguồn từ nãm trưóc chuyển sang 3.471.340



VI Thu từ các khoản cho vay của NN 1.700



VII Vay của NS cấp tỉnh (Vay từ nguồn cho vay lại của CP) 3.964



B TỎNG CHI NSĐP 15.189.799 30.206.777 198,9



I Tổng chi cân đối NSĐP 15.189.799 24.715.322 162,7



1 Chi đầu tư phát triển 4.650.703 7.416.734 159,5



2 Chi thưòng xuyên 10.257.705 9.039.892 88,1



3 Chi frả nợ !ãi các khoản do chính quyền địa phương vay 5.000 1.844 36,9



4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.450 1.450 100,0



5 Dự phòng ngân sách 274.941 0 -



6 Chi tạo nguồn, điều chình tiền lương
7 Chi bổ sung cho ngân sách cấp duới 8.051.524



8 Chi ừả ngân sách cấp trên 203.879



II Chi các chưoìig trình mục tiêu 0 150.119



1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 0 150.119



2 Chi các chương ừình mục tiêu, nhiệm vụ
III Chi chuyển nguồn sang năm sau 5.341.336



c BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KÉT DƯNSĐP
D CHI TRẢ NỢ GÓC CỦA NSĐP 0 67.868



I Từ nguồn vay để trả nọ* gốc
II Từ nguần tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh 67.868



E TỎNG MỨC VAY CỦA NSĐP 0



I Vay để bù đắp bộỉ chi
II Vay đễ trả nọ* gốc
G TỎNG MỨC Dư NỢ VAY CUÓI NĂM CỦA NSĐP 269.231



Ghì chú: (I) Theo qiQrđịnh tại Điều 7, Điều lỉ và Điều 29 Luật }'ỈSNN, ngân sách hi^ện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học
và công nghệ, írà lãi vay. chì bỗ stmg quỹ dự trữ iài chinh, bội chi NSĐP, vay và irả nợ gốc vay.











UBND TÌNH THÁI BÌNH Biểu SỐ 63/CK-NSNN



QUYÉT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ Nước NĂM 2022
(Qtỉyểt toán đã được Hội đồng nhân dán phê chuẩn)



Đơỉt vị: Triệu Đồng



STT NỘI DUNG



Dự toán HĐND Quyết toán So sánh (%)



NSNN NSĐP NSNN NSĐP
Tổng thu



NSNN



Thu



NSĐP



« TỎNG SỐ (A+B+C+D+E) 17.999.669 15.192.499 35.351.539 30.423.110 19M 200,3



A THƯ NGÂN SẢCH NHÀ Nước 10.054.000 7.246.831 15.025.584 10.295.784 149,4 142,1



I Tliu nội đia 8.454.000 7.246.831 11.584.540 10.245.454 137,0 141,4



1 Thu từ DNNN do trung ương quăn lỷ 395.000 395.000 334.826 334.826 84,8 84,s



1.1 Thuế giá tri gia tăng 288.000 288.000 208.479 208.479



1.2 Tliuế thu nhập doaiUi nghiệp 12.000 12.000 39.955 39.955



1.3 Thué tài nguyên 95.000 95.000 86.391 86.391



2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 170.000 170.000 176.427 176.427 103,s 103,8



2.1 Thuế giá tii gia tăng 154.000 154.000 154.664 154.664



2.2 Thuế tliu nhập doaidi nghiệp 15.000 15.000 20.803 20.803



2.3 Tliuế tài nguyên 1.000 1.000 960 960



3 Thu từ doanh nghỉệp có vổn đầu tư nước ngoài 120.000 120.000 136.111 136.111 113,4 113,4



3.1 Thuế giá trị gia tăng 19.000 19.000 26.777 26.777



3.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 101.000 101.000 109.326 109.326



3.3 Thuế Íàí nguyên 8 8



4 Thu từ khu vực ngoài quốc (loanh 1.782.00D 1.782.000 2.214.915 2.214.828 124,3 124,3



4.1 Thuế giá trj gia lăng hảng sản xuắt KD trong nước 1.066.150 1.066.150 1.307.285 1.307.285



4.3 Thiiế thu nhập đoanb nghiệp 287.950 287.950 448.703 448.703



4.2 Thuế tiêu tíiụ dặc biệt hảng sx trong nuớc 381.850 381.850 417.339 417.251



4.4 Tliuế tải nguyên 46.050 46.050 41.588 41.588



4.5 Tliu kliác 0 0



5 Lê phỉ trước ba 355.000 355.000 447.056 447.056 125,9 125,9



6 Thuế sử dụng đẩt nông nỉỊhiệp 40 40



7 Thuế sử dụng đấỉ phi nông nghiệp 15.000 15.000 37.108 37.108 247,4 247,4



s Thuế thu nhập cả nhân 270.000 270.000 371.287 371.287 137,5 137,5



9 Thuế bảo vè môi trường 2.200.000 Ỉ.05IÍ.000 2.335.328 1.120.969 106,2 106,2



Troiiỵ đó: - Phần NSTÌV hưởng thu từ hàng hỏa XNK ]. 144.000 1.214.360 0



-Phần NSĐP hưởng íhu từ hàng hóa XNK 1.056.000 Ỉ.05Ổ.000 1.120.969 1.120.969



10 Tliu phí, lệ pbí 85.000 62.000 97.404 59.752 114,6 96,4



10.1 Tiiu phí, lệ phi Tmng ưcng 23.000 37.652 0



10.2 Thu phí, lệ phi tinh, huyện 48.978 48.978 48.802 48.802



10.3 Tliu phí, lệ phi xã 13.022 13.022 10.950 10.950



Tr.đó: phi BVMĨ đổi với khai thác khoảng sàn 24.000 24.000 18.655 18.655



11 Thu ỉíền sử dụng đất 2.723.000 2.723.000 4.433.286 4.433.286 162,8 162,8



12 Thu tiền thuê đất, mặt nước 140.000 Ỉ40.000 529.889 529.889 378,5 378,5



13 Thu tiền sử dụng khu vực biển 2.000 2.000 0 0



14 Thu từ bán tài sản nhà nưức 0 0



15 Thu từ bán tàí sàn đưực xác lập quyền sử hữu NN 0 0



16 Thu tiền cho thué và bán nlià thuỏc sở hữu NN 59 59



17 Thu khác ngân sách 100.000 62.000 273.298 195.027 273,3 314,ỗ



17.1 Tliu tiền phịit (không kể pbạt tại xã) 89.400 21.201



Tr.âó: Phợt an loàn giao thông 39.156 5.889



17.2 TIiu lịch thu (không kề tịcb tliu tại xã) 13.250 5.682



Tr.đỏ: Tịch thu chổng lậu 0 0



17.3 Tliu thaiili lý tài sán 0 0



17.4 Ihu tiền cho thuê, bán iM sàn, Ihư nhập lừ vốn gổp, khác 5.027 4.907



17.5 Tlui hòi các khoản chi Dăm tniớc 11.035 9.312



17.6 Tliu kliác còn lại 154.586 153.925



Tr.itỏ: Thu liền BV và phái iriền đất tròng lúa 71.505 71.505



18 Thu cấp quyền khai ỉhác khoáng sản 16.000 13.830 22.976 14.308 143,6 103,5



Trong đó:Gi^phép do TW cấp 12.384 3.715



Giẩy phép do UBND tinh cấp 10.592 10.592



19 Thu từ quỹ đẩt công ích và thu hoa ]ọ'i công sẫn khác 20.000 20.000 77.730 77.683 388,7 388,4



Tr.đỏ: Thu đền bù tlìiệl hợi khì N.nước thu hồi đất 54.249 54.249



20 Tliu cẩ tức và lọi nhuận sau thuế 6.000 6.000 11.582 11.582



21 Thu xổ số kiến thiết (kể că xỗ sổ điện toán) 55.000 55.000 85.217 85.217 154,9 154,9
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STT NỘI DUNG



Dự toán HĐND Quyết toán So sánh (%)



NSNN NSĐP NSNN NSĐP
Tổng thu



NSNN



Thu



NSĐP



II Thu về dầu thồ 0 0



III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.600.000 3.390.714 0 211,9



1 Thuể xuất khấu 79.000 -632 0



2 Thuế nliập kliẳu 142.000 409.751 0



3 Tliuế tiễu tlni đặc biệt 66.600 121.149 0



4 Thuế giá tri gia tăng 1.312.000 2.859.131 0



5 Thuế BVMT 400 241 0



6 Tliuế bồ sung đối vói hàng bóa nhập kliầu vào Việt Nam 204 0



7 Thu khác 870 0



IV Thu viện trơ
V Các klioiin huy (lộng, đóng góp 48.631 48.631



1 Các khoàn huy động ĐGXDCSHT 28.865 28.865



2 Các khoản huy động ĐG kỉiác 19.766 19.766



VI



Thu hối các khoản cho vay của NN và thu từ quỹ dự trử tấí
chính



1.700 1.700



1 Thu từ các khoản cho vay cùa NN 1.700 1.700



2 Thu từ quỹ dự ùữ tài chính 0 0



B VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3.964 3.964



I Vay trong nước 3.964 3.964



Tr.đó: ĐP vay từ nguồn cho vay lại cửa Chính phù 3.964 3.964



c THƯ CHUYẺN GIAO NGÂN SÁCH 7.945.669 7.945.Ố69 16.774.632 16.575.003



I Thu bỏ sung từ ngân sách cấp trên 7.945.669 7.945.669 16.570.753 16.570.753



1 Bổ suiig cân đắi 6.478.011 6.478.011 12.226.057 12.226.057



2 Bổ sung có muc tiêu 1.467.658 1.467.658 4.344.696 4.344.696



Tr.đó: • Bỏ sung cỏ mục liêu bằng ngiiồn vốn trong nước 1.357.235 Ỉ.Ĩ57.2Ĩ5 4.344.696 4.344.696



• Bồ sung có mục liêu bằng nguồn vốn ngoài nước 110.423 IỈ0.423 26.766 26.766



II Thu từ ngân sách cấp (ỉưứi nộp lên 203.879 5.250



D THU CHUYẾN NGUỒN 3.471.339 3.471.339



E THU KÉT DƯNS 76.020 76.020
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Biễu sổ 64/CK-NSNN



CHI NGÂN SÁCn ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CÁP TỈNH
CUI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO cơ CẤU CHI NĂM 2022



(Quyết toảìi đũ đitợc Hội đồng nhãn dãn phê chuẩn)



Đơn vị: Triệu đồng



s



T



T



Nội dung (1) Dự (oán



Bao gồm



Quyết toân



Bao gồm So sánh (%}



Ngâa sách
cấp tỉnh



Ngân sách
huyện



Ngân sách
cấp tỉnh



Ngân sách
huyện



Ngân
sách



dịa
phutmg



Ngân
sách



cấp
tỉnh



Ngân
sách



huyện



A B 1=2+3 2 3 4=s+í s 6 7=4/1 8=5/2 9=6li



TỎNG CHI NSĐP 15.189.799 7.527.85Ố 7.Ổ61.943 21.951.374 9.498.080 12.453.294 145 126 163



A CHI CÂN ĐỐINSĐP 15.189.798 7.527.8S6 7.6Ố1.943 16.459.919 6.014.148 10.445.771 108 80 136



I Chi đầu tu' phát triển 4.650.703 3.742.326 908.377 7.416.734 3.451.179 3.965.554 159 92 437



1 Chì đầu tư cho các dự án 4.650.703 3.742.326 908.377 7.211.820 3.251.110 3.960.709 155 87 436



2
Chi đầu tu và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cắp sản phẳm, dịch
vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tố chức kinh tế, các tồ chức tài
chính cùa địa phirơng theo quy địnli của pháp luật



201.069 200.069 1.000



1 Chi đầu tu phát triền khác 3.845 0 3.845



II Chì thuờng xuycn ID.257.705 3.633.359 6.624.346 9.039.892 2.559.675 6.480.217 88 70 98



Trong đỏ:



1 Chi Riủo cỉuc - đào lao và day iiRhể 0 3.5Ổ0.5-19 483.148 3.077.40Ị



2 Chi khoa học vù công nghệ 29.988 29.988



III Chi trả nợ liii các khoàn tio chính quyền địa phương vay S.ODO s.ooo 1.844 1.844



IV Chi bỗ sung (|uỹ dự trữ tài chính 1.450 1.450 1.450 1.450 100 100



V Dir phống ngân sách 274.941 145.721 129.220



VI Chi tao nguền, diều chỉnh tiền ]u'ơns



B CHI CÁC CHƯCÍNG TRÌNH MỤC TIÊU 0 0 0 150.119 24.880 125.239



1 Chi các chuông trình muc tiêu quổc gia 0 0 0 150.119 24.880 125.239



- ChươoK trinh MTQG xây dựng nông thôn mới 0 0 145.696 23.718 121.978



- Chưang trình MTQG RÌảm nRhèo bền vữnK 0 0 4.423 1.162 3.261



II Chi các chương trìnb muc tiêu, nhiệm VII 0 0 0 0 0 0



c CHI CIIUYẺN NGUÒN SANG NĂM SAU 5.341.336 3.459.052 1.882.284











UBND TỈNH THÁI B Biễu số 65/CK-NSNN



GÂN SÁCH CẮP TỈNH THEO LĨNH vực NĂM 2022
'toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)



Đơn



s



T



T



Nội dung Dự toán Quyết toán
So sánh



Tuyệt đối Tuong đối
(%)



A B 1 2 3=2-1 4=2/1



TONG CHI NSĐP 7.527.856 15.775.655 8.193.451 210



A CHI BÒ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 6.277.574 6.277.574



B CHI NGÂN SÁCH CÁP TỈNH THEO LĨNH vực 7.527.856 6.039.028 -1.543.176 80



I Chi đầu tir phát triển 3.742.326 3.453.040 -489.355 92



1 Chi đầu tư cho các dự án 3.742.326 3.252.971 -489.355 87



- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 74.117 84.476



- Chi khoa học và công nghệ 15.000 ỉ.859



- Chi quốc phòng 24.600 24.523



- Chi an nừih và trật tự an toàn xã hội 20.000 17.931



- Chi y tế, dân số và gia đình 149.685 ĩ22.392



- Chi văn hóa thông tin, thể thao, du lịch 86.925 63.961



- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
- Chi bảo vệ môi trường 18.921 6.890



- Chi các hoạt động kinh tế 3.283.666 2.894.639



- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thê 36.390 2LQ27



- Chi bảo đảm xã hội ỉ 3.024 Ỉ5.274



- Chi bồi thường, GPMB từ tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng ừước 20.000



2



Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sàn phẩm, dịch vụ
công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kỉnh tế, các tổ chức tài chính
của địa phưcmg theo quy định của pháp luật 200.069



3 Chỉ đầu tư phát friển khác
II Chi thường xuyên 3.633.359 2.582.694 -1.050.665 71



- Chi giáo đục - đào tạo và dạy nghề 994.232 483. ỉ 48 -511.084 49



- Chi khoa học và công nghệ 33.916 29.988 -3.928 88



- Chi an ninh, quốc phòng Ỉ6Ỉ.820 189.805 27.985 117



- Chi y tế, dân số và gia đình 688 Oỉ3 615.425 -72.588 89
- Chi vãn hóa thông tin, thể thao, du lịch ỈỈ8.Ỉ43 Ỉ07.0Ỉ6 -11.127 91
- Chi phảt thanh, truyền hình, tliông tấn 24.884 24.545 -339 99



- Chi tài nguyên, môi ừường 250.6Ỉ4 35.409 -215.205 14



- Chi các hoạt động kinh tế 492.493 358.534 -133.959 73



- Chi hoạt động cùa cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 469.315 548.819 79.504 117



- Chi bào đảm xã hôi 335.828 ỉ52.046 -183.782 45



- Chi thuờng xuyên khác 48.601 24.759 -23.842 51



- Chi trợ giá Ỉ5.500 13.200 -2.300 85



III Chi trả nọ' lãi các khoản do chỉnh quyền địa phưong vay 5.000 1.844 -3.156 37



IV Chỉ bể sung quỹ dự trữ tài chính 1.450 1.450 0 100



V Dự phòng ngân sách 145.721 0



VI Chỉ tạo nguồn, điều chỉnh tiền lưong
c CHI CHUYỀN NGƯÒN SANG NĂM SAU 3.459.052 3.459.052











'UBND TÌNH THÁI BÌNH Bìỗu số 66/CK-NSNN
TOÁN CHI NGẲN SÁCII CÁP TỈNH CHO TỪNG cơ QUAN, Tổ CHỨC THEO LĨNIỈ vực NẴM 2022



(Quyéi toàn đã đttợG Hội đồng nhăn dân phê chuần)



s
T
T



\
Tẽn đon vị



Quyét toán So sánh (%)



Tỗng sỗ



t£fíraấu tư
phát triễn
(Không kể



chương
trình



MTQG)



Cbi thưừng
xuyên



(Không kể
chưangtilnh



MTQG)



Chí chưomg trinh MTQG



Tổng sổ



Chi đầu tư
phát trìễn
ÕChỗng kể



chưcmg
ttình



MTQG)



Chi
thường
xuyỄn



(Không kể
chuững



ưình
MTQG)



Chi tră
nợ lai



do chính
quyền



địa
phương
vay (2)



Chi bỗ
sung quỹ
dự trữ tài
chính (2)



Chí chưcmg trình MTQG
Chi



chuyền
nguèn



sang ngãn
sách năm



sau



Tỗng sổ



Chi đầu
tư phát
tríễn



(Khỏng
kễ



chương
trình



MTQG)



Chi
thưốrng
xuyẼn



(Không
kể



chưong
trình



MTQG)



Tỗng sá Chi đầu tư
phát triễn



Chi
thường
xuyỄn



Tổng số Chi đầu tư
phát triễn



Chi
thường
xuyên



A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16-4/1 17=5/2 18



TỎNGSỐ 7.670.066 3.854.583 3.815:483 0 0 0 11.142.153 4.072.396 3J54.433 1.487 1.450 253.335 187.506 65.829 3.459.052 145 lOỗ 88
CÁC Cơ QUAN, Tỏ CHỨC 7.002.980 3.742J26 3.260.654 0 0 0 6.035.734 3.451.179 2.559.675 0 0 24.880 1.861 23.019 0 86 92 79
Văn phòng UBND tỉnh 41.155 7.590 33.565 - 16.830 . 16.830 . 41 0 50



2 Văn phòng Đoàn ĐBOH và HĐND tinh 18.136 1S.13Ổ - 57.926 4.977 52.950 319 292
ò Sở Nông nghiệp và Phát triẽn nông thôn 144.80Ổ 13.899 130.907 - 308.979 27.671 263.540 17.768 1.861 15.907 213 199 201
4 Sở Kê hoạch và Đáu tư 23.868 15.000 S.8Ổ8 - 17.422 8.051 9.271 100 100 73 54 105
i Sở Tư pháp 11.845 11.845 - 12.049 . 11.749 300 300 102 99
6 Sở Công thuơnR 20.972 20.972 - 19.905 . 19.905 . 95 95
7 Sở Khoa học và công Dghệ 56.070 15.000 41.070 - 40.097 1.859 38.239 . 72 93
ỉi Sở Tài chính 28.629 28.629 . 26.542 . 26.442 100 100 93 92
y Sở Xây dụng 9.033 2.300 6.733 - 7.790 300 7.490 . 86 111
lu Sở Giao thông vận tải 52.777 52.777 - 241.884 160.000 81.884 _ 458 155
11 Sở Giáo dục và Đào tạo 393.940 393.940 - 364.178 17.717 34Ổ.460 . 92 88
12 Sở Y tê 409.922 62.685 347.237 - 452.639 75.091 377.548 _ MO 120 109
li Sở Lao động ThươnR binh vả xâ hội 96.473 4.024 92.449 - 166.794 10.024 155.721 1.049 1.049 173 249
14 Sớ Văn hóa thê thao và du lịch 117.469 2.681 114.788 - 115.368 2.381 112.887 100 100 9S S9
li> Sở Tài nguyên và môi tnròmK 115.143 26.000 89.143 - 50.473 15.224 35.249 44 59 //Z\ 4?ì
16 Sở thông tin và tniYên thồng 47.672 15.000 32.672 - 38.670 8.106 30.450 114 114 81 5íí
17 Sớ Nội vụ 44.745 44.745 - 37.791 . 37.091 700 700 84 ì Ĩ/,<:3Ì
18 Thanh ưa tinh 10.929 10.929 - 10.977 . 10.877 100 100 100 :Ịỉũữ
ly Đài phát thanh và truvên hình 24.884 24.884 - 24.695 . 24.495 200 200 99 it-



Liên minh Hợp tác xã 3.624 3.624 - 3.980 - 3.781 199 199 110 u
21 Ban quản ỉý các khu kinh tê và khu cống nghiệp 18.557 13.000 5.557 - 26.835 21.041 •  4.993 800 800 145 v \ 9C
21 Tinh ủv 180.997 4.500 176.497 - 197.62Ổ 3.292 194.334 109
li Uy ban mật trận tô quôc 7.751 7.751 - 8.884 . 8.784 100 100 115 VỈÍ3
là, Tinh đoản 9.821 9.821 - 10.415 - 10.315 100 100 106 lẲỈ
25 Hội liẽn biệp phụ nữ 5.208 5.208 - 7.174 - 6.124 1.050 1.050 138 118
Ib Hội Nông đâa 4.079 4.079 - 4.891 . 4.69: 200 200 120 115
2! Hội cựu chiến bínỉi 3.461 3.461 - 3.539 . 3.339 200 200 102 96
!& Liên đoàn Lao động tỉnh 0 - 930 . 230 700 700
ISi Liên hiệp khoa học kỸ thuật 3.234 3.234 - 3.900 3.900 121 121
J0 Liên hiệp các tồ chúc hữu nfìhi 597 597 . 1.040 . 1.040 174 174
il Hội Văn học nghệ thuật 1.932 1.932 - 2.356 . 2.356 122 122
i2 Hội nhà báo 1.204 1.204 - 1.437 . 1.437 119 119



Hội Luât gia 746 746 - 935 . 835 100 100 125 112
Hội chữa thập đố 3.995 3.995 - 4.515 . 4.515 113 113
Hội người cao tuôi 989 989 - 1.039 . 1.039 105
Hội người mù 2.052 2.052 - 2.239 . 2.239 109 109Hội Đông y 769 769 - 737 . 737 96 96
Hội nan nhân DIOXIN 657 657 - 2.547 . 2.547 388 388Hội cựu Thanh niên xung phong 634 634 - 1.214 . 1.214 191 191Hội bảo trợ neưòi tàn tât 979 979 - 1.280



-
1.280



. 131 131



ÂN
•"5



5..--:



' ,'Jữ~



*
ĨSSS9\











Dự toán (1)



s
T



T
Tên đơn vị Tỗngsé



Chi đầu tư
pháttriễn
(Không kể



chưcmg
trinh



MTQG)



Chi thường
xuyên



(Không kể
chirơng »ình



MTQG)



Clii chưong trình MTQG



Tỗng sổ



Chi đầu tư
phát triển
(Không kể



chưcmg
ưỉnh



MTQG)



Chi
thường
xuyên



(Không kể
chương
ưinh



MTQG)



Chi trả
nọ-lãi



do chính
quyền



địa
phương
vay (2)



Chi bổ
sung quỹ
dự trữ tài
chính (2)



Chi chương trinh MTQG
Chi



chuyển
nguần



sang ngAn
sách năm



sau



Tỗngsể



Chi đầu
tư phát
triển



(Không
kễ



chuoìig
trình



MTQG)



Chi
thưÒTig
xuyên



(Không
kễ



chirong
trình



MTQG)



Tổng số Chi dầu tư
phát triển



Chi
thường
xuyên



Tổng số Chì dầu tư
phát ỉrỉển



Chi
thirờng
xuyên



41 Hội khuyên học 1.029 1.029 - 1.029 . 1.029 _ 100 100
42 CLB Lê Quý Đồn 510 510 - 510 . 510 100 100
4i BCĐ thỉ hành án dân w 350 350 - 350 . 350 . 100 100
44 Viện kiểm sát ND tỉnh 250 250 - 1.050 . 1.050 420 420
43 Tòa án nhân dân tinh 350 350 - 1.142 . 1.142 . 326 326
46 Ban chí đạo 389/ĐP của tinh 237 237 - 237 . 237 100 100
47 Bộ chĩ huy Quân sự tỉnh 71.265 15.600 55.665 - 100.060 - 99.660 400 400 140 179
48 Công an tình 68.049 20,000 48.049 - 89.923 . 89.423 500 500 132 186
4y Biên phàng tinh 23.848 9.000 14.848 - 17.250 . 17.250 _ 72 116
5U Lảng trẻ sos 2.907 2.907 - 5.003 . 5.003 _ 172 172
51 Hội khác 8.586 8.586 - 5.566 . 5.566 65 65



Đơn vi khác 3.606.952 3.516.048 90.904 - - - 3.215.093 3.095.445 119.648 _ . . _ _ . 89 88 132
-



Truỉmg Đại học Thái Bình 23.472 23.472 - 25.130 . 25.130 107 107
-



Truờng Chinh tti 12.584 12.584 - 14.032 200 13.832 _ 112 110
-



Truờng Cao đẳng Y tê 0 - 5.993 5.637 356 .



-



Tniờng Cao đăng Văn hóa nghệ thuật 7.319 7.319 - 7.874 . 7.874 _ 108 108
- Tnròng Cao đẳníĩ sư phạm 41.294 3.000 38.294 - 38.194 251 37.943 . 92 99
-



Trường Cao đăng nghê 7.475 856 6.619 - 9.191 721 8.470 123 128
- Hội làm vưòn 871 871 - 971 . 971 111 111
- Ban an toàn giao thông 1.745 1.745 - 1.404 . 1.404 80 80
- Các đơn vị, tô chức, doanh nghiệp khác 3.512.193 3.512.193 - 3.112.305 3.088.636 23.669 89 88



Các kinh phl mục tiêu cho đon vị cầp tính khác 1.298.894 0 1.298.894 0 0 0 300.001 _ 300.001 0 0 0 0 0 0 23 ^3
-



KP hỗ trợ bảo vệ đât ữông lúa 24.695 24.695 - 21.975 . 21.975 89
- Tuvên tnivền phổ biền siáo duc pháp luât 1.000 1.000 - 900 . 900 90
-



BHYT cho trẻ etn dưới ố tuồi 162.063 I62.0Ố3 . 145.469 _ 145.469 90
- BHYT cho hộ cận nghèo và đối tượng khác 26.394 26.394 - 19.733 . 19.733 75 \.Vỉ
- BHYT cho nguời nghèo 18.956 18.956 - 13.502 . 13.502 71
- BHYT cho học sinh sinh viên 71.181 71.181 - 72.124 . 72.124 101 ầknớl.
- Hô trợ BHXH tự nRuyện 6.500 6.500 - 20.253 . 20.253 312 & ỉỉỉ
- HỒtrợHTX 600 600 - 540 . 540 90 "■tÀSắ
-



KP thực hiện chính sách hỗ trợ người có tải theo cơ
chế cùa tinh 1.000 I.ooo 762 762 76 76



- Đào tạo lại càn bộ côns chức 5.000 5.000 4.140 - 4.140 83 83



n



CHI TRẢ NỢ lÂI DO CHÍNH QUYÈN ĐIA
PHƯƠNG VAY (2) 5.000 5.000 1.487 1.487 30



m CHI Bỏ SUNG QUỸ Dự TRỮ TÀI CHÍNH Í2) 1.4S0 1.450 1.450 1.450 100
IV Dự PHÒNG NGÂN SẮCn 145.721 145.721



V CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIÈN LƯCfNG 0



VI



CHI Bỏ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN
SÁCH CÁP DƯỚI (3) 514.915 112.257 402.658 0 ỉ.644.430 621.217 794.758 228.455 18S.Ỗ45 42.810 319 553 197



vn CHI CHUYẺN NGUÒN SANG NGẰN SÁCH NẰM SAU 3.459.052 0 3.459.052



Quyết toán So sánh (%)



uiuyntiviisau ueimeaoỉccniiieu tươngimgpnanquyet toancmngansachaiapnưmg.
(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luậl NSNN, ngăn sách hryện, xã không có nhiệm vụ chi irá lãi KỌI, chi bổ siing íỊuỹ dự trữ tài chinh,
(ì) Ngán sách x3 không cỏ nhiệm VỊ/ chi bổ sung cỏ mụe tiêu cho ngăn sách cáp dướĩ.
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UBND TÌNH THẢĨ BÌNH Bíễu số 67/CK-NSNN



fcHI Bỏ SUNG Từ NGÂN SÁCH CÁP TĨNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NẰM 2022
(Qưyêt toán đã đitợc Hội đông nhân dân phê chuẩn)



STT
Huyện,



Thành phố



Quyết toán
Đvt: triệu đông



So sánh(%)



Tắngsố
Bổ sung
cân đối



ngân sách



có mục tiêu



Tổng số
Bồ sung
cân đối



ngâiỊ sách



Bổ suns có mục tiêu



Tổng
í



sô



Bỗ
sung



cân đổi
ngân
sách



Dổ sung có muc tiêu



Tổng số



Gồm
vổn đầu



tư để
thực hiện



các
CTMT,



nhiệm vụ



Vốn sự
nghiệp



thực hiện
các chế



độ, chính
sách



Vốn
thực
hiện
các



CTMT
quốc
gia



Tổng số



Gồm



vổn đầu
tirđễthực
hiện các
CTMT,



nhiệm vụ



vén sự
nghiệp



thưc hiên
các chể độ,
chÍDh sách



Vốn thực
hiện các
CTMT



quổc gia
Tổng số



Gồm vổn
đầu tư
để thực



biên



các



CTMT



, nhiệm
vu



Vốn sự
nghiệp
thực



hiện các
chế độ,
chính



sách



Vốn
tbụrc
hiện
các



CTM
T



quốc



Vốn
ngoài
nước



vén trong
nưởc



vốa
ngoài
nước



vổn trong
nước



Vốn
ngoài
nước



Vốn
trong
nirớc



A B 2 3=4+5 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14 15 16 17=9/1
18=10/



2
19=11/3



20=12
/4



21=13/5
22=14/



6
23=15/7



24=16
/8



1 Hưng Hả 844.943 781.226 63.717 63.717 15.091 48.626 1.059.019 780.988 278.031 278.031 152,638 106.805 18.588 125% 100,0% 436% 436% 1011% 220%
2 Đông Hưng 727.174 664.522 62.652 62.652 15.094 47.558 852.232 664.328 187.904 187.904 55.477 95.762 36.665 117% 100,0% 300% 300% 368% 201%



3 Quỳnh Phụ 710.791 650.364 60.427 60.427 15.124 45.303 830.028 650.111 179.917 179.917 81.106 76.539 22.272 117% 100,0% 298% 298% 536% 169%
4 Thái Tlmv 711.197 642.741 68.456 68.456 16.646 51.810 832.668 642.115 190.553 190.553 52.015 95.904 42.634 117% 99,9% 278% 278% 312% 185%
5 Tiền Hải 609.219 556.563 52,656 52.656 14.396 38.260 785.482 556.241 229.241 229.241 100.068 92.477 3Ổ.Ỗ96 129% 99,9% 435% 435% 695% 242%
6 Kiến XươnR 752.942 694.692 58.250 58.250 13.872 44.378 886.909 693,848 193.061 193.0Ổ1 52.252 100.207 40.602 118% 99.9% 331% 331% 377% 226%
7 Vũ Thư 699.211 Ổ46.303 52.908 52.908 13.547 39.361 830.500 645.512 184.988 184.988 80.108 76.191 28.689 119% 99,9% 350% 350% 591% 194%



8 Thànli Phổ 95.849 95.849 95.849 8.487 87.362 200.735 200.735 200.735 47.553 150.873 2.309 209% 209% 209% 560% 173%



Tỗng số 5.151.326 4.636.4Ỉ1 514.915
-



514.915 112.257 402.658
-



6.277.574 4.633.143 LỖ44.431 1.644.430 621.217 794.758 228.455 122% 99,9% 319% 319% 553% 197%











UBND TỈNH THÁI BINH



Ậ



^ỉív'\|n chi chương trình mục tiêu QUÓC gia
Ị;l%Ẩ||SsắM CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022



đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)



Biễu số 68/CK-NSNN



STT Chương trỉnh miic tiêu, dự án Đon vị thực hiện



DT giaò 2022 Quyết toán 2022



Tổng KP đầu tu
PT



KPsự
nghiệp Tồng KPđầu



tưPT
KP sự
nghiệp



Tổng cộng 295.6IS 226.456 69.163 150.US 103.48 46.638



Ngân sách cẩp tỉnh 50.28Ế 40.811 9.475 24.88C 1.861 23.019



I Tổng Chương trlnli tnục tiêu quốc gia gỉăm nghèo bền virng 1.716 111 I.60Ỉ 1.162 1.162



1 Truyền thâng và giâm nghèo về thông tin 257 25' 251 251



Sở Lao động -Thương binh vả xã hội 152 152 152 152



Sở Thông tin và truyền thông 105 105 99 99



2
Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá
Chuơng trinh 1072 1.072 912 912



Sở Lao động -Thưcmg binh và xâ hội 982 982 897 897



Sở Thông tin và truyền thông 15 15 15 15



Sở Nông nghiệp và phát triển NT 75 75



3
Pliát triển giảo d\ic nghề nghiệp, việc làm
bền vữni?



Sở Lao động -Thương binh và xã hội 387 lỉl 276



lỉ Tông Chưong trình mục tiêu quôc gia xây đựng nông thôn mỏi 48570 40.700 7.870 23.718 1.86Ỉ 21.857



1



Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản
đồng bộ, hiện dại, đàm bảo kết nối nông
thôn ■ đô thị và kết nối các vùng miền



40700 40.700 • 14.598 1.861 12.736



7
Sở Nông nghiệp và phát triển NT 0 12.736 12^36
Sở Nông nghiệp và phát ừiễn NT 40700 40700 1.861 I.86I



2



Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cẩư lại
ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông
thôn triển khai mạnh mẽ Chương trinh mỗi
xa một sản phấm (OCOP) nhàm nâng cao
giá trị gia tăng, phủ hợp với quá trình



1070 - 1.070 2.560 - 2.^



Sở Nông nghiệp và phát triển NT 1070 1070 2.560 2.560



3



Nâng cao chất lượng đởi sống văn hỏa của
nguởi dân nông thôn bảo tồn và phát iiuy
các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng
bền vững gắn với phát triển du lịch nông
thôii



600 600 100 - 100



Sở Văn hóa Ihế thao và du lịch 600 600 100 100



4



Nâng cao chất lưgmg môi trường xây dựng
cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch -
đẹp, an toàn giừ gìn và khôi phục cảnh quan
truyền thống của nông thôn Việt Nam



0 850 - 850



Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 0 850 850



5
Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã
ỉiội nông thôn 900 900 900 • 900



Bộ Chi huy Quân sự lỉnh 400 400 400 400



Công an tỉnh 500 500 500 500



6



Tang cường công tác giám sát, đánh giá
tliực hiện Chuơng ưinh nâng cao năng lực
xây dựng nông thôn mới; truyền thông vể
xây dựng nông thôn mới thực hiện Phong
rào thi đua cả nước chung sức xây d\mg
nòng thổn



4.300 4.300 4.710
- 4.710



Sở Nông nghiệp và phát ưiển NT (truyền
[hông; nâng cao năng lực cho CB NTM) 1000 1000 611 611



s& Kê hoạch và đầu tư 100 100 100 100



Sở Tư pháp (trợ giúp pháp lý) 300 300 300 300



SỞTài chính 100 100 100 100



ở Nội vụ (Truyền thông; bồi dưỡng
wBCC xã) 700 700 700 700











STT ctiương trìnỉi mục tiêu, dự án Đo'11 vị tbực hiện



DT giao 2022 Quyết toán 2022



Tỏng KP đầu ti
PT



r  KPsự
nghiệp Tồng KPđầu



tưPT



KPsự
nghiệp



Thanh tra tinh 10( 10 )  10 ) 100



Đài Phát thanh- tmyền hlnh 20( 20()  20 ) 200



Liên minh HTX 20C 20()  19 ) 199



Văn phòng Tỉnh ửy 60C 60( 80 ) 800



ủy ban MTTQ tỉnh lOC 10( 10 ) 100



Tỉnh Đoàn lOC lOC 10() ỈOO



Hội Liên hiệp Phụ nừ tỉnh 20C 20C 20( 200



Hội Nông dân tỉnh 20C 20C 20( 200



Hội CCB tinh 20C 20C 20( 200



Liên hiệp các hội BCH&KT 100 lOC 70C 700



Hội Luật gia lOũ 100 lOC 100



7 Hỗ trợ đào tạo nghề cho LĐ nông thôn Trường Trung cấp Nông nghiệp TB 1000 lOOC



Ngân sách huyện, xã 245.333 18S.64S 59.68ã 125.23S 101.620 23.619



I Tồng Chưo'ng trình inục tiêu quổc gia gỉảm nghèo bền vững 27.493 995 26.498 3.261 3.261



1
Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm
bền vững 9.604 995 8.609 138 138



Huyện Quỳnh Phụ 1.374 150 1.224 138 138



Huyện Hưng Hà 1.302 134 I.16S



Huyện Đông Hung 1.302 129 1.173



Huyện Thái Thụy 1.272 129 1.143



Huyện Tiền Hải 1.226 138 1.088



Huyện Kiến Xương 1.199 121 1.078



Huyện Vũ Thư 1.169 121 1.048



Thànli phố 760 73 687



2 Truyền thông và giảm nghèo về thông tin 523 523 446 - đề
Huyện Hưng Hà 71 71 56 56:



Huyện Đông Hưng 74 74 74



Huyện Quỳnh Phụ 75 75 75 -75-



Huyện Thái Thụy 71 71 38



Huyện Tiền Hải 63 63 63 63



Huyện Kiến Xương 67 67 67 67
Huyện Vũ Thư 63 63 34 34



Thành phố 39 39 39 39



3
Náng cao năng lực và giảm sát, đánh giả
Chương trình 3214 3.214 2.677 - 2.677



Huyện Hưng Hà 435 435 325 325



Huyện Đông Hưng 452 452 452 452



Fỉuyện Quỳnh Phụ 460 460 460 460



Huyện Thái Thụy 434 434 174 174



íiuyện Tiền Hải 390 390 319 319



íuyện Kiến Xương 414 414 394 394



Huyện Vũ Thư 390 390 382 382



Thành phố 239 239 171 171



4
Da dạng hóa sinh kế, phát triển mô hlnh
giảm nghèo (chuyển nguồn 2022 sang 2023) Huyện, Thành phố 9.878 9.878



5
Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực
nông ngliiệp iuyện, Thànii phố 4,274 4.274



II Tông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nôiig thôn mối 217.840 184.650 33.190 121.978 101.620 20^58



1
Phát triển hạ tầng kinh tế - xS hội, cơ bản
lồng bộ, hiện đại, đảm bảo kểt nối nông
hôn - đô thị và kết nối các vùng miền



210.150 184.650 25.500 119.780 101.620 18.161



I-luyện Hưng Hà 14.000 11.000 3.000 13.902 10.902 3.000



Iiuyện Đông Hưng 35.200 32.200 3.000 26.584 24.200 2.383



I■luyện Quỳnh Pliụ 17.500 13.000 4.500 17.190 12.690 4.500



Iiuyện Thái Thụy 41.800 37.300 4.500 7.758 6.888 870











STT Cliiro'ng trình mục tiêu, dự ỉỉn Đo'n vj thực hiện



DT giao 2022 Quyết toán 2022



Tổng KP đầu tu
PT



KP sự
nghiệp Tỗng KPđầu



tơPT



KPsự
nghiệp



Huyện Kiển Xuơng 38.250 35.250 3.000 12.72C 9.720 3.000



Huyện Tiền Hải 32.400 27.900 4.500 29.86"? 25.459 4.408



Huyện VO Thư 31.000 28.000 3.000 11.759 11.759



2



Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại
ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông
thôn triến khai mạnh mẽ Chương trinh mỗi
xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao
giả trị gia tăng, phù hợp với quá trình



0 400 . 400



Huyện Đông Himg 0 lOŨ 100



Huyện Quỳnh Phụ 0 lOŨ 100



Huyện Thái Thụy 0 100 100



Huyện Kiến Xương 0 100 100



3



Nâng cao chẩt lượng đời sống văn hóa của
người dân nông thôn bào tồn và phát huy
các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng
bềii vững gắn với phát triển du lịch nông
thôn



6.500 6.500 550 . 550



Huyện Hưng Hà 600 600 200 200



Huyện Đông Hưng 550 550 150 150



Huyện Tiền Hải 400 400 200 200



Huyện Quỳnh Phụ 550 550



Huyện Thái Thụy 1.550 1.550



Huyện Kiến Xương 1.050 1.050



Huyện Vũ Thư 1.050 1.050



Thành phổ 750 750



4



Nâng cao chất lượng môi trường xây dựng
cảnh quan nồng thổn sáng - xanh - sạch -
dẹp, an toán giừgìn và khồi phục cảnh quan
truyền thống của nông thôn Việt Nam



0,00 200 - ho
ỊrK



Huyện Kiển Xương 0 200 ■ ^^0



5



Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch
vụ hành chính công nâng cao chất lượng
hoạt động của chính quyền cơ sở thúc đẩy
quá trình chuyển đổi số ưong nông thôn
mới, tăng cường ứng dụng công ngliệ thông
tin



440 440 298
■ 298



Huyện Kiển Xương 60 60 298 298



Huyện Hưng Hà 60 60



Huyện Đông Hưng 60 60



Huyện Quỳnh Phụ 60 60



Huyện Thái Thụy 60 60



Huyện Tiền Hải 60 60



Huyện Vù Thư 60 60



Thành phố 20 20



6



Tãng cường công tác giám sát, đánh giá
thực hiện Chương trinh nâng cao lỉãng lực
xây dựng nông thôn mởi; truyền thông về
xây dựiig nông thôn mới thực hiện Phong
trào thi đua cà nước chung sức xãy dựng
nông tlìôn



750 750 750
- 750



Huyện Hưng Hà 100 100 100 100



ííuyện Đông Hưng 100 100 100 100



■ỉuyện Quỳnh Phụ 100 100 100 100



íuyện Thái Thụy 100 100 100 100



^uyện Kiến Xương 100 100 100 100



-ỉuyện Tiền Hái 100 100 100 100



■luyện VO Thu 100 100 100 100



rhành phố 50 50 50 50











ỦY BAN
TỈNHT



THƯYET MINH
TỎNG QUYÉT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ Nước NĂM 2022



- Ngân sách trung ương:
- Ngân sách địa phương:
+ Ngân sách cấp tủih:
+ Ngân sách cấp huyện:
+ Ngân sách cấp xã:



A. TỎNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 35.351.538.989.443 đồng;
bao gồm:



4.928.428.745.591 đồng;
30.423.110.243.852 đồng;
16.082.772.943.250 đồng;
10.363.909.158.385 đồng;
3.976.428.142.217 đồng;



Đe cân đối ngân sách, phục vụ nhiệm vụ chính trị của các cấp chính quyền,
năm 2022 ngân sách cấp tỉnh đã chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện và ngân sách
cấp xã là 6.277.574.354.627 đồng, trong đó: chi bổ sung ngân sách xã, phường, thị
trấn 1.773.949.695.021 đồng.



Thu ngân sách các cấp được hình thành như sau:
- Ngân sách cấp tỉnh 16.082.772.943.250 đồng, trừ bổ sung cho ngân sách



cấp huyện, tìiành phố, ngân sách xã, phường, thị ừấn 6.277.574.354.627 đồng, còn
lại là 9.805.198.588.623 đồng.



- Ngân sách cấp huyện, thành phố; Gồm các khoản thu phân chia được
hưởng, tíiu kết dư ngân sách năm trước, thu chuyển nguồn và các khoản ghi thu
ngân sách là 4.086.334.803.758 đồng, cộng với các khoản thu bổ sung từ ngân
sách cấp tỉnh 6.277.574.354.627 đồng. Như vậy, tổng thu ngân sách cấp huyện,
thành phố là 10.363.909.158.385 đồng. Sau khi trừ khoản bổ sung cho ngân sách
xã, phường, thị trấn 1.773.949.695.021 đồng, số còn lại là 8,589.959.463.364
đồng.



- Ngân sách xã, phường, thị trấn; Gồm các khoản thu phân chia được hưởng,
thu tại xã, ứiu nhân dân đóng góp, thu kết dư ngân sách năm ừước, thu chuyển
nguồn 2.202.478.447.196 đồng, cộng các khoản bổ sung từ ngân sách huyện, thành
phố 1.773.949.695.021 đồng. Như vậy, tổng thu ngân sách xã, phường, ứiị trấn là
3.976.428.142.217 đồng.



B. TỎNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯOỈNG: 30.274.644.913.078 đồng;
bao gồm:



- Ngân sách cấp tỉnh: 16.042.152.058.138 đồng;
-Ngân sách cấp huyện: 10.355.793.366.187 đồng;
- Ngân sách cấp xã: 3.876.699.488.753 đồng;



c. Kết thúc niên độ ngân sách năm 2022, chênh lệch thu, chi ngân sách địa
phương là: 148.465.330.774 đồng; Gồm:



- Chênh lệch thu, chi ngân sách cấp tỉnh: 40.620.885.112 đồng;
- Chênh lệch thu, chi ngân sách cấp huyện: 8.115.792.198 đồng;











Hưng Hà; 141.484.387 đồng Tiền Hải: 223.450.183 đồng
ĐôngHmg: 701.497.485 đồng Kiến Xương: 261.693.519 đồng
Quỳnh Phụ; 22.913.136 đồng Vũ Thư; 211.974.977 đồng
Thái Thụy: 1.829.531.006 đồng Thành phố: 4.723.247.505 đồng
- Chênh lệch thu, chi ngân sách cấp xã: 99.728.653.464 đồng.
D. THU, CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO Dự



TOÁN GIAO



I. về thu ngân sách
Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện 35.351.538.989.443 đồng



đạt 196,4% dự toán HĐND giao; thu ngân sách địa phương (NSĐP) không kể thu
trợ cấp huyện, xã 22.371.586.194.204 đồng, đạt 147,3% dự toán HĐND giao.
Trong đó:



1. Thu ngân sách từ nội địa: 11.584.539.776.090 đồng, chiếm tỷ trọng
51,8% tổng thu NSĐP, đạt 137% dự toán Hội đồng nhân dân (HĐND) tinh giao,
trong đó: ngân sách cấp tỉnh 5.288.159.780.525 đồng, đạt 109,8% dự toán HĐND
tỉi^ giao; ngân sách cấp huyện 3.356.619.860.787 đồng, đạt 187,1% dự toán
HĐND tỉnh giao và ngân sách cấp xã 1.600.674.086.668 đồng, đạt 252% dự toán
HĐND tỉnh giao.



Ket quả một số nguồn thu lớn thực hiện như sau:
- Thu từ doanh nghiệp nhà nước: 511.252.313.338 đồng, đạt 90,5% dự toán



HĐND tỉnh giao, trong đó: Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương quản lý
334.825.521.675 đồng, đạt 84,8% dự toán HĐND tỉnh giao; Thu từ doanh nghiệp
nhà nước địa phương quản lý 176.426.791.663 đồng, đạt 103,8% dự toán HĐND
tỉnh giao.



- Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 136.111.288.370 đồng, đạt
113,4% dự toán HĐND tỉnh giao.



- Thu từ khu vực ngoài quốc doanh: 2.214.915.130.071 đồng, đạt 124,3% dự
toán HĐND tỉnh giao.



- Thu lệ phí ừước bạ: 447.056.361.315 đồng, đạt 125,9% dự toán HĐND
tinh giao.



- Thu tiền sử dụng đất: 4.433.285.922.524 đồng, đạt 162,8% dự toán HĐND
tỉnh giao; trong đó: ngân sách cấp tỉnh 1.985.001.854.784 đồng, đạt 104,5% dự
toán HĐND tỉnh giao; ngân sách cấp huyện 1.319.971.219.264 đồng, đạt 275,8%
dự toán HĐND tỉnh giao và ngân sách cấp xã 1.128.312.848.476 đồng, đạt 327,2%
dự toán HĐND tỉnh giao.



- Thu phí và lệ phí: 97.404.195.487 đồng, đạt 114,6% dự toán HĐND tỉnh
giao (trong đó: phí, lệ phí trung ương là 37.652.328.602 đồng; phí, lệ phí tỉnh:
24.485.973.138 đông; phí, lệ phí huyện 24.315.788.808 đồng; phí, lệ phí xã
10.950.104.939 đồng).



- Thu thuế bảo vệ môi traòmg: 2.335.328.440.674 đồng, đạt 106,2% dự toán
HĐND tỉnh giao.











- Thu tại xã: 77.730.051.128 đồng, nếu loại trừ các khoản ửiu không thường
xuyên (thu đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất 54.248.647.812 đồng) thì thực
thu tại xã là 23.481.403.316 đồng, đạt 117,4% dự toán HĐND tỉnh giao.



- Thu khác ngân sách: 273.297.598.695 đồng, nếu loại trừ các khoản thu
Idiông ứiường xuyên (Thu phạt an toàn giao thông 39.156.029.129 đồng, thu tiền
cho thuê, bán tài sản 5.027.009.572 đồng, thu hồi các khoản chi năm trước
11.035.405.228 đồng, thu tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa 71.504.821.577) thì
thu khác còn lại 146.574.333.189 đồng, đạt 146,5% dự toán HĐND tỉnh giao.



2. Thu huy động, đónggỏp: 48.630.660.370 đồng.
Thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu: 3.390.713.697.481 đồng, đạt



211,9% dự toán HĐND giao.
4, Thu kết du: ngân sách năm trước: 76.019.962.473 đồng, trong đó: Ngân



sách cấp tỉr^ 11.128.451.357 đồng; Ngân sách cấp huyện 39.569.708.898 đồng;
ngân sách cấp xã 25.321.802.218 đồng.



5, Thu chuyển nguồn ngân sách năm trườc sang: 3.471.339.451.550 đồng,
trong đó: Ngân sách cấp tỉnh 2.255.122.012.558 đồng; ngân sách cấp huyện
672.666.165.237^đồng; ngân sách cấp xã 543.551.273.755 đồng.



6, Thu bồ sung từ ngân sách trung ương: 8.519.229.013.769 đồng, đạt
107,2% dự toán HĐND tỉnh giao.



n. về chi ngân sách địa phương
Tổng chi ngân sách địa phương 30.274.644.913.078 đồng. Tổng chi cân đối



ngân sách địa phương 21.951,373.623.554 đồng, đạt 144,5% dự toán HĐND tỉnh
giao, trong đó: chi ngân sách cấp tỉnh 9.498.080.285.080 đồng, đạt 126,2% dự toán
HĐND tỉnh giao; chi ngân sách cấp huyện 8.581.186.773.166 đồng, đạt 147,7% dự
toán HĐND tỉnh giao và chi ngân sách cấp xã 3.872.106.565.308 đồng, đạt 208,8%
dự toán HĐND tỉnh giao.



Chi trảnợ vay 67.868.418.431 đồng.
Các khoản chi lớn thực hiện như sau:
1, Chi đầu tw phát triển: 7.520.214.514.780 đồng, chiếm tỷ trọng 34,3%



tổng chi NSĐP, đạt 161,7% dự toán HĐND tỉnh giao.
2^ Chỉ tỉêu dùng thường xuyên: 9.086.529.943.482 đồng, chiếm tỷ ừọng



41,4% tông chi NSĐP, đạt 88,6% dự toán HĐND tỉnh giao, ừong đó:
- Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ: 29.987.609.519 đồng, đạt 88,4% dự



toán HĐND tỉnh giao, do tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện CCTL và
chi chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện.



- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 3.560.549.400.134 đồng, đạt 83,8% dự
toán HĐND tỉnh giao (trong đó: sự nghiệp giáo dục 3.367.333.422.274 đồng; sự
nghiệp đào tạo 193.215.977.860 đồng).



- Chi sự nghiệp tài nguyên môi trường: 195.994.551.569 đồng, đạt 44,8% dự
toán roND tỉnh giao, do tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện CCTL và chi
chuyên nguôn sang năm sau đê thực hiện.











- Chi sự nghiệp y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình: 784.083.978.149 đồng,
đạt 92,6% dự toán HĐND tỉnh giao, do tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện
CCTL và chi chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện.



- Chi đảm bào xã hội: 1.244.457.678.776 đồng, đạt 92,7% dự toán HĐND
tỉnh giao; do tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện CCTL và chi chuyển nguồn
sang năm sau để thực hiện.



- Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch; 169.781.744,784
đồng, đạt 106,9% dự toán HĐND tỉnh giao.



- Chi sự nghiệp kinh tế: 753.835.697.645 đồng, đạt 71,5% dự toán HĐND
tỉnh giao; do tiệt kiệm chi thường xuyên để tìiực hiện CCTL và chi chuyển nguồn
sang năm sau để tìiực hiện.



- Chi quản lý hành chính: 1.848.757.550.284 đồng, đạt 109,4% dự toán
HĐND tỉnh giao, ừong đó: Ngân sách cấp tỉnh 548.818.940.135 đồng, đạt 116,9%
dự toán HĐND tỉnh giao, ngân sách cấp huyện 312.337.012.413 đồng, đạt 110,3%
dự toán I®ND tỉnh giao và ngân sách cấp xã 987.601.597.736 đồng, đạt 105,4%
dự toán HĐND tỉnh giao; do bô sung kinh phí ngoài dự toán cho các hoạt động của
UBND, PĨĐND và các nhiệm vụ chính trị khác.



- Chi an ninh, quốc phòng: 384.513.913.060 đồng, đạt 131,3% dự toán
HĐND tỉnh giao; do bổ sung các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng của địa phương.



- Chi khác ngân sách: 40.740.136.420 đồng.
3. Chi bỗ sung Quỹ dự trữ tài chínir. 1.450.000.000 đồng.
4. Chi chuyển nguồn sang năm 2023 để tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ



chưa được thực hiện năm 2022 và chuyển nguồn để thực hiện chế đọ tiền lương la
5.341.335.518.302 đồng, ừong đó:



_ - Chuyển nguồn của ngân sách cấp tỉnh 3.459.051.940.615 đồng, trong đó:
chi đâu tư XDCB là 148.221.869.376 đông; nguôn kinh phí ngân sách trung ương
ngân sách địa phưomg còn dư chuyển sang năm 2022 để thực hiện tìieo quy định
1.397.420.368.271 đồng; kinh phí thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách
an sinh xã hội là 694.971.605.000 đồng; số dư dự toán, số dư tài khoản tiền gửi, số
dư tạm ứng là^ 30.987.206.858 đồng; kinh phí chưang ữình MTQG là"
71.127.636.928 đồng; chuyển số dư tạm ứng vốn đầu tư XDCB, vốn ODA và vốn
trái phiếu Chính phủ là 1.116.323.254.182 đồng.



- Chuyển nguồn ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã là
1.882.283.577.687 đồng, trong đó: chuyển vốn XDCB: 795.974.154.044 đồng
chuyên nguôn tăng thu chưa sử dụng và nguồn thực hiện CCTL theo quy định:
956.643.122.788 đồng, vốn sự nghiệp và một số nhiệm vụ Idiác
129.666.300.855 đồng./.
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